
Họ và Tên Ngày Sanh Lớp Lên Lớp Ghi Chú
Bàng Đặng Lộc Phillip Bang Đặng Lộc 2A1 2A2
Bàng Phi Cát Priscilla  24/02/1997 5A 5B
Bàng Thoại Ngân Lisa  05/05/1998 5A 6A
Bành Brian  22/07/1995 4B 4B
Bùi Hoa Cassidy MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Bùi Hoàng Hoa Ashley 3/5/1996 1A6 2B
Bùi Huy Hoàng 14/08/2001 1A3 2A2
Bùi Lộc Harrison 24/05/1999 1A5 1B
Bùi Long Andrew 13/12/2000 1A4 2A3
Bùi M.Jarvis 21/03/2000 1A4 2A3
Bùi Mai Jennifer  24/02/1997 4A 4B
Bùi Ngọc Diễm Natalie 6B 6B
Bùi Phương Branda 4B 5B
Bùi Phương Tú Alicia 3B 3B
Bùi Quang Windy  06/10/1995 2B1 3B
Bùi Thanh Phong Edward 3/4/2000 2A1 3A1
Bùi Thị Minh Phương 4B 5B
Bùi Tuấn Duy Tyler 3A2 4A
Bùi Tuấn Huy Mathew 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Bửu Quỳnh Anh Anwen 4A 5A
Bửu Vincent 2A1 2A2
Cao Alan 1A3 2A2
Cao Bryant 3A2 4A
Cao Hà Anthony 8/11/1991 2B1 3B
Cao Hà Anthony 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Cao Hoàng Khôi Kevin  20/07/1995 5B 6B
Cao Hoàng Marvin  07/06/1997 4A 4B
Cao Susan 1996-11-09 2B1 3B
Cao Thảo My Elise 6A 7
Cao Tina 4B 5B
Chan M.Vivian 25/4/2001 2B1 3B
Châu Jade Serena 1A5 1B
Chu Hoàng Anh Adrienne 6B 7
Chu Quang Huy Kenrick 6B 6B
Chu Văn Dereck 7/10/2000 2A2 2A3
Chung Khải Kyle 20/10/1994 4B 4B
Chương Kacey 2A2 2A3
Cô Catherine 1A4 2A3
Đặng Christine 1A2 1A3
Đặng Emily MG2 1A1
Đặng Kevin 4B 5B
Đặng Nam 29/01/1996 2B1 3B
Đặng Phương Trinh 2A1 3A1
Đặng Phương Trinh 16/10/1997 2B1 3B
Đặng Thanh Bình Timothy 4B 4B
Đặng Thanh Hà Valentine 4B 5B
Đặng Tiffany 15/06/1999 2A3 3A2
Đặng Tú Uyên Annie 1997-09-22 4A 5A
Đào Thi Michelle 2A3 3A2
Đào Tommy 1A5 2A3



Đào Trọng Thân Tyler 23/03/1996 2B1 3B
Đinh Hoàng Phillip 6/1/1993 2B1 3B
Đinh Hoàng Phillip 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Đinh Lê Amy 3A2 4A
Đinh Lê Michelle Ngọc Mai  27/02/1999 1A5 2A3
Đinh Lê Vina 3A2 4A
Đinh Nguyễn Jonathan Nhân 7/2/1999 4B 5B
Đinh Nguyễn Katherine  23/10/2002 1A2 1A3
Đinh Thiện Đức Douglas 21/02/2001 1A3 2A2
Đinh Thiện Tâm 17/01/1997 4B 5B
Đinh Trung Ethan  05/02/2002 1A2 2A1
Đỗ Đăng Huân Dylan 5B 6B
Đỗ DuyTân Austin 1A7 1B
Đỗ Evan Thai 1A6 1B
Đỗ Hanh Kyle 1A4 1A5
Đỗ Hoàng Nam 2A2 2A3
Đỗ Khang 3B 3B
Đỗ Khoa Kobe 1A2 1A3
Đỗ Khôi Kelton 4A 5A
Đỗ Mai Hân 3A2 4A
Đỗ Mailan 4B 4B
Đỗ Như Tâm Kaitlyn 1A4 1A5
Đỗ Quỳnh Chiêu Alison 5A 6A
Đỗ Thị MaiVi 4B 5B
Đỗ Uyên Thi Katie 1992-12-06 5B 6B
Đoàn Kim Thanh Daisy 1998-04-25 2B1 3B
Đoàn Ngọc Nicki 9/3/1996 3B 4B
Đoàn ThanhQuang Matthew 15/10/2002 MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Đoàn Vạn Kim Marigold 6/8/1999 1A5 2A3
Đoàn Võ Bình An 4A 4B
Đoàn Võ Nam Phương 5B 6B
Đoàn Võ Trang Anh 5B 6B
Đoàn XuânLan Lauren 2/2/2001 1A1 1A3
Dư Mai Phương Pauline 1/4/2003 MG1 1A1
Dư Mai Trâm Trina  06/04/2000 2A2 3A1
Dương C.Tyler 1A4 1A5
Dương Đinh Jacob 2A3 2B
Dương Eliza Sophia 21/06/1997 2B1 3B
Dương Huy Andrew MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Dương Phong Bryan 1A4 1A5
Dương Quang Háo Alexander 10/6/1996 2B1 2B
Dương Sophia 4B 5B
Dương Thanh Andy 3B 4B
Giang Minh Châu 1A6 2B
Giang Thảo  Lam 2A1 3A1
Giang Thùy Yên 29/6/2000 3A1 3A2
Giang Trà Mi 4B 5B
Giang Vĩ 12/1/1995 2B1 3B
Hà Bryan Đăng Huy 15/9/1996 4B 5B
Hà Eliana 1A2 2A1
Hà Katherine Cát Tường 20/10/1997 4B 5B



Hà Michael 1A6 2B
Hồ Bảo Jenile 1A3 2A2
Hồ Calvin 1A6 1B
Hồ Đắc Priscilla Bảo Ngọc 27/6/1998 1A1 2A1
Hồ Phước Long Nicholas 2A2 3A1
Hồ Quỳnh Giang Sarah 6B 6B
Hồ Việt Steven 1A5 2A3
Hoa Tammy Tiffany 1A5 2A3
Hoàng Bảo Định Douglas 9/10/1995 5B 6B
Hoàng Bảo Hân Hannah  13/08/1994 6B 7
Hoàng Bảo Thy Tracey 31/03/1998 4A 5A
Hoàng Bảo Trân 3A2 4A
Hoàng Christine 1A2 1A3
Hoàng Kathleen 25-09-1997 3A1 3A2
Hoàng Mai Ly 10/4/1999 1A5 2A3
Hoàng Patrick 2A1 2A2
Hoàng Thanh Long David 17/7/2000 2A2 2A3
Hoàng Thanh Tâm Jennifer 15/8/1997 3A1 4A
Hoàng Tường Vân Shannon 24/06/1999 2A1 3A1
Hoàng Yến Nhi 28/12/2001 2A1 3A1
Hoàng Yến Trang 4/6/1999 4A 5A
Hồng Michael 4B 4B
Hồng Tina 4B 5B
Huỳnh An Andrew 1A7 1B
Huỳnh Bá Thông Thomas 24/12/1997 3A2 4A
Huỳnh Bá Văn Brian 7/6/1995 4B 5B
Huỳnh Bình Amy 1A7 1B
Huỳnh Danh Zeon 1A5 2A3
Huỳnh Diệp Ngân Savannah 2A1 3A1
Huỳnh Điệp Ngân Savannah 2A2 3A1
Huỳnh James 2A3 2B
Huỳnh Jane 2A3 3A2
Huỳnh Jenny 2B1 2B2
Huỳnh Lam Brandon 8/10/2001 MG2 1A1
Huỳnh Minh Alain 18/11/1996 3B 4B
Huỳnh Minh Long Louis 27/07/2000 1A4 2A3
Hùynh Ngô A Huân Jonathan 19/02/2001 2A1 2A1
Huỳnh Ngọc Hân Gwyneth  27/04/1999 2A3 3A2
Huỳnh Nhi Zana 28/09/2000 1A4 2A3
Huỳnh Thanh Viễn 1A6 2B
Huỳnh Thảo Thảo Katie 2/11/1998 1A5 2A3
Huỳnh Thụy Khanh 12/6/2000 3A1 4A
Huỳnh Thụy Quân 13/07/1996 4A 5A
Huỳnh Thụy Vy Esther 1A3 2A2
Huỳnh Thy Thy Kate 14/09/1999 1A6 1B
Huỳnh Trọng Alex MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Kha Kimberly 3/8/1996 5A 6A
Khiếu Dũng Dustin 6/5/1996 2B1 3B
Khiếu Dũng Dustin 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Khưu Gia Joshlyn 25/06/2001 1A2 1A3
Khưu Quốc Kevin 18/09/1996 3B 3B



Kiều Kassandra Kacie 6A 7
Kiều Kenneth 5B 5B
Kiều Ngọc Tracy 4B 5B
Lại Tu Steven 3B 4B
Lâm An Stefan 9/6/1996 2B1 3B
Lâm An Stefan 3B 4B
Lâm Cammie 9/8/1998 2B1 3B
Lâm Cassidy Thủy Tiên 9/1/1996 2B1 3B
Lâm Hannah 6A 7
Lâm Holly 5A 6A
Lâm Jessica 18/03/2001 2A1 3A1
Lâm Minh Phú 29/8/2001 1A1 2A1
Lâm Nguyễn Denise 1A4 2A3
Lâm Nhật Hà Christine 6A 7
Lâm Thúy Thanh Casey 11/1/1998 2B1 3B
Lâm Vy Christina  16/03/1999 1A1 2A1
Lê  Nathan MG2 1A1
Lê Đinh Quốc Lucas 1A1 1A3
Lê Đông Anh 3/12/2001 1A1 2A1
Lê Đức Ân Bryan 1A4 2A3
Lê Hoàng Anh Christina 22/02/2000 3A1 4A
Lê Hồng Thảo Tiffany 2A2 3A1
Lê Huy 2A2 3A1
Lê Huỳnh Vincent 27/02/1996 2B1 3B
Lê Huỳnh Vivian 7/9/2000 2B1 3B
Lê Jimmy 5B 5B
Lê Justin 1A7 3B
Lê Khả Tú Jennifer 2A3 3A2
Lê Khanh Nancy MG2 1A1
Lê Khoa Andrew MG2 1A1
Lê Minh Đạt Bryant 10/4/1994 5B 5B
Lê Minh Hùng 1A5 2A3
Lê Minh Tú Susan 2A3 3A2
Lê Mỹ Laura 5/8/1997 3A2 4A
Lê Ngọc Tammy 1A1 2A1
Lê Như Thảo 12/5/2004 MG1 1A1
Lê Nhung Brittany 20/01/1997 5A 6A
Lê Phong Dominic 27/6/2003 MG1 1A1
Lê Phước Justin MG2 1A1
Lê Rong Franklin 4/4/2000 2A2 3A1
Lê Tâm Nancy 23/03/1999 2A3 3A2
Lê Tấn Đạt Matthew 2/12/2001 1A3 2A2
Lê Thanh Aaron 7/3/2001 1A1 2A1
Lê Thanh Caitlin 30/07/1999 2A3 3A2
Lê Thảo Nhi Kaelynn 12/1/1997 2A3 3A2
Lê Thiện Brandon 4A 5A
Lê Thiên hoàng Dakota 4A 5A
Lê Thiên Minh Taylor 6B 6B
Lê Tiffany 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Lê Trâm Anh Stephanie 5B 5B
Lê Trâm Tiffany 5B 5B



Lê Trần Ngọc Hương 24/12/2000 1A3 2A2
Lê Trần Ngọc Uyên 1/1/1996 3B 4B
Lê Trang Vivian 3A2 4A
Lê Văn John 16/03/2000 1A4 2A3
Lê Văn Peter 1A4 2A3
Lệ Vivian 7/9/2000 2A2 3A1
Lê Vy Tiffany 24/02/1999 3A2 4A
Lương An Krisanne 1A5 1B
Lương Châu Kenneth 1A5 1B
Lương Michael 10/10/2000 1A4 2A3
Lưu Hiển Đạt 1A1 1A3
Lưu Khương 16/01/1999 4A 4B
Lý Jimmy 2A1 2A2
Lý Minh Hiền 3B 4B
Lý Minh Sunny 3B 4B
Lý T. Vivian 4A 4B
Lý Tina 2A2 3A1
Lý Trần Katelyn 14/6/1997 3A2 3B
Lý Trinh Tanya 22/03/1997 2B1 3B
Lý Xuân Vince 2A2 3A1
Mac Micheal 30/05/1998 1A7 2A3
Martino Vũ William 14/07/2000 3A1 4A
Matos Nasya 27/10/2000 1A2 2A1
Matos Nerisse 11/1/1998 2A3 3A2
Myers Collin 1/12/2004 MG1 1A1
Myers JewJew Cristi 1/8/2002 1A1 2A1
Myers Joy Cali 20/10/1998 1A4 2A3
Nghiêm Phú Thảo Tiffany 1/8/1997 2B1 2B
Ngô Allison 13/06/2001 2A1 3A1
Ngô Anh Anthony 1A6 1B
Ngô Đức Nathan 1A4 1A5
Ngô Duy Alex 19/02/2001 1A1 2A1
Ngô Elise 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Ngô Jennifer Trà Mi 21/4/1994 4B 5B
Ngô Kim Huy 1A1 2A1
Ngô Minh Đan 1A4 2A3
Ngô Minh Long 6B 6B
Ngô Minh Quang 6B 7
Ngô Minh Thảo Kaylin 2B1 2B2
Ngô Phi Jonathan 15/02/1998 3A1 4A
Ngô Quan 12/11/2000 1A6 2B
Ngô Quy Jetiny 31/08/1997 2A1 3A1
Ngô thị Mỹ Linh 4/11/1999 1A6 2B
Ngô Thúy Hà Hillary 4A 4B
Ngô Thúy Hằng Diana 6A 7
Ngô Thùy Linh 1A5 2A3
Ngô Thùy Vi Pauline 5/6/1997 3A2 4A
Ngô Trần Nam 1A6 2B
Ngô Trang Trisha 2A3 2B
Ngô Trí Andrew 2A3 2B
Ngô Trí Andrew 29/01/1997 2B1 3B



Ngô Vicky 11/7/2003 MG1 1A1
Nguyễn Ái Diana 26/02/1996 2A3 3A2
Nguyễn Alan Sĩ Thông 4B 5B
Nguyễn Amy 1/10/1996 3B 4B
Nguyễn Andrew 24/11/1998 2B1 3B
Nguyễn Andrew 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Andy 11/10/1997 4A 4B
Nguyễn Anh Katie 30/10/2000 1A4 2A3
Nguyễn Ann Lê Gillian 2/1/2000 3A1 4A
Nguyễn Anthony 1A6 2B
Nguyễn Anthony 4B 5B
Nguyễn Bailey 1A3 1A5
Nguyễn Bảo Quyên Jessica 23/10/2003 MG2 MG2 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Bảo Trân Jennifer 1A5 1B
Nguyễn Benjamin 3A2 4A
Nguyễn Brianna 8/1/1998 3A2 4A
Nguyễn Brooklyn 1A6 2B
Nguyễn Caitlyn 8/7/2002 1A3 2A2
Nguyễn Cao Vyvy 6/8/1997 6A 7
Nguyễn Catherine 22/12/2001 1A1 1A3
Nguyễn Catherine 1A6 2B
Nguyễn Chanelle Huỳnh Thi 1A7 1B
Nguyễn Cindy 15/9/2003 MG1 1A1
Nguyễn Claudia Trúc Anh 24/12/1997 2B1 3B
Nguyễn Cường Vincent 2A3 2B
Nguyễn Cynthia 13/09/2004 MG1 1A1
Nguyễn Dạ Lan Justine 6/10/2001 MG2 MG2 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Đắc Hoàn Mỹ Maxwell 7/2/2001 1A1 2A1
Nguyễn Đan Nhi 12/3/1996 5B 6B
Nguyễn Đan Vi 2A3 3A2
Nguyễn Đăng Khoa 6B 7
Nguyễn Danny 1A7 2A3
Nguyễn Đanvi Elaine 1A2 2A1
Nguyễn Darius 2A3 3A2
Nguyễn Đạt Ryan 17/06/1997 2B1 3B
Nguyễn Diamond Cẩm Tú 8/1/1998 1A5 2A3
Nguyễn Diễm Khanh Nini 1A7 1B
Nguyễn Diep Justin 2A3 3A2
Nguyễn Diệu Phước Gabrielle 1A6 1B
Nguyễn Đình Duy 1/7/1998 3A2 4A
Nguyễn Đinh Janson 2A2 2A3
Nguyễn Đinh Teri Ann Thảo 1A1 1A3
Nguyễn Dison 1A7 1B
Nguyễn Đoan Donn 1A7 1B
Nguyễn Donald 4A 4B
Nguyễn Đức Delvin 7/11/1998 1A5 2A3
Nguyễn Đức Nam 4B 5B
Nguyễn Đức Phong 3A1 3A2
Nguyễn Đức Vinh 2A2 3A1
Nguyễn Duy An Aaron 21/07/1999 3A2 4A
Nguyễn Ellen 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp



Nguyễn Emily 19/10/1999 1A4 2A3
Nguyễn Gia Bảo 22/12/1995 2B1 3B
Nguyễn Gia Hân Jasmine 1A7 1B
Nguyễn Gia Huy Phillip 1A7 1B
Nguyễn Gia Long 30/09/1998 2B1 3B
Nguyễn Gia Minh Quân 14/11/1999 1A6 1B
Nguyễn Giáng Tiên Terry 25/07/1998 4A 5A
Nguyễn Gordon 3/2/2003 MG1 1A1
Nguyễn H Giao Chỉ 5A 5B
Nguyễn H Hoàng Sa 2A1 2A2
Nguyễn Hà Annie 16/08/1998 2A2 3A1
Nguyễn Hà Kathy 5/9/2000 2A2 3A1
Nguyễn Hà Tiffany 2A1 2A2
Nguyễn Hà Tommy 1/12/2002 MG1 1A1
Nguyễn Hải My Jasmine 27/09/1995 4B 5B
Nguyễn HạoNam Calvin 1A1 2A1
Nguyễn Hiếu 3B 4B
Nguyễn HiểuMy Amy 28/02/1997 3A2 3B
Nguyễn Hoà Shawn 1A3 2A2
Nguyễn Hoàng Anthony 1A5 1B
Nguyễn Hoàng Brandon 2A1 3A1
Nguyễn Hoàng Brian 10/6/2001 MG1 1A1
Nguyễn Hoàng Calvin 2A1 3A1
Nguyễn Hoàng Hannah 1A4 1A5
Nguyễn Hoàng Lindsey 3A2 4A
Nguyễn Hoàng Peter 12/3/1997 4B 4B
Nguyễn Huy Brian 4A 4B
Nguyễn Huy Eric 15/01/2000 1A4 2A3
Nguyễn Huy Shawn 6/2/2001 1A3 2A2
Nguyễn Huyền Thy Tiffany 1A2 1A3
Nguyễn Huỳnh Trân Aileen 1A7 1B
Nguyễn Jacqueline 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Jane 1A1 2A1
Nguyễn Jason 2A3 3A2
Nguyễn Jennifer 3A1 4A
Nguyễn Jenny 3A2 4A
Nguyễn Johnny 1A1 1A3
Nguyễn Julia 10/11/2002 1A1 1A3
Nguyễn Justin 1A3 1A5
Nguyễn Justin 3B 4B
Nguyễn Kane Bryan 23/11/1997 5A 5B
Nguyễn KD  Bailey 1A7 1B
Nguyễn Kelly 25/09/1999 3A2 4A
Nguyễn Kenny 13/7/1996 2B1 3B
Nguyễn Kenny 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Khải 1A3 2A2
Nguyễn Khánh Đoan 6A 7
Nguyễn Khoa 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Khoa William 1A6 2B
Nguyễn Khương H.L.Kristine 5/5/2000 2A2 3A1
Nguyễn Kiều Kacie MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp



Nguyễn Kim Anh 6/9/1997 2B1 3B
Nguyễn Kim Jennifer 1A3 2A2
Nguyễn Kimberly 1A3 2A2
Nguyễn Lâm Diane 1A7 2A3
Nguyễn Lan Jennifer 5/5/1996 2A3 3A2
Nguyễn Lê Ben 22/1/1997 1A7 1B
Nguyễn Lê Edward 26/01/2002 1A2 2A1
Nguyễn Lê Kendrick 2/8/1997 4A 5A
Nguyễn Lê Philip 8/3/1999 1A4 2A3
Nguyễn Lê Rosa 13/07/1999 2A3 3A2
Nguyễn Leon 1A4 2A3
Nguyễn Linh 3A2 4A
Nguyễn Linh Nhi Audrey 1A1 2A1
Nguyễn Long Brandon 1A3 2A2
Nguyễn Long Calvin 5B 6B
Nguyễn Long Kevin 1A3 2A2
Nguyễn Long William 2A2 2A3
Nguyễn M James 26/1/2003 MG1 1A1
Nguyễn Mai Anh Michelle 1A7 1B
Nguyễn Mai Khanh Kathy 15/01/1998 5A 6A
Nguyễn Mai Michelle 3/3/1998 1A5 2A3
Nguyễn Maii Phương Cindy 23/06/1995 2B1 3B
Nguyễn Melody Ngọc Anh 29/12/2000 1A4 2A3
Nguyễn Minh Henry 3/5/2000 2A2 3A1
Nguyễn Minh Letti 6A 7
Nguyễn Minh Trí Eric 24/10/2000 1A4 2A3
Nguyễn MinhTâm Emma 4B 4B
Nguyễn My Duyên Celeste 10/11/2002 MG1 1A1
Nguyễn Ngọc Lan Anh 2A2 3A1
Nguyễn Ngọc luân 6/8/1997 4B 5B
Nguyễn Ngọc Quốc Huy 8/5/1999 3A2 4A
Nguyễn Ngọc V.Khoa 2A3 3A2
Nguyễn Nguyên Diệu Michelle 4B 5B
Nguyễn Nguyên Em Jolene 5B 6B
Nguyễn Nguyên Vy Jenny 5B 6B
Nguyễn Nhật Francis 1A2 2A1
Nguyễn Nikki Thủy Tiên 2A3 3A2
Nguyễn Nina 3/10/1999 3A1 4A
Nguyễn P.Bảo Hiếu 1/7/1997 2B1 3B
Nguyễn P.Bảo Huân 1/3/1996 2B1 3B
Nguyễn Phạm Trisha 1/8/2003 MG1 1A1
Nguyễn Phát Andrew 13/05/2002 1A1 2A1
Nguyễn Phi Khanh 1A7 2A3
Nguyễn Phi Long Robin 1A3 2A2
Nguyễn Phúc Clement 1A1 2A1
Nguyễn Phụng Christine Nguyễn Phụng 2A2 3A1
Nguyễn Phước Bảo Trường Jesse 4B 4B
Nguyễn Phương Christine 2A2 3A1
Nguyễn Phương Jasmine 2A2 3A1
Nguyễn Phương Ngân 1A1 2A1
Nguyễn Phương Trinh 2/12/1999 2A2 3A1



Nguyễn Q.Olivia 5B 5B
Nguyễn Q.T. Trevor 7/2/2001 2A1 2A2
Nguyễn Q.TườngAnh Jennifer 3B 4B
Nguyễn Quang Kevin 4B 4B
Nguyễn Quí Tín Austin 9/5/1996 4A 4B
Nguyễn Quốc Đôn 16/07/1996 5B 6B
Nguyễn Quốc Duy Kevin 2A2 3A1
Nguyễn Quốc Nam 1993-03-31 6A 6B
Nguyễn Quốc Việt  31/03/1997 2B1 3B
Nguyễn Quốc Việt Jimmy 5B 5B
Nguyễn Quỳnh Ann 2A3 3A2
Nguyễn Quỳnh Lan 20/07/1994 6A 6B
Nguyễn QV Kendrick 1A6 2B
Nguyễn Sandy 1A6 2B
Nguyễn Sharon 1A6 2B
Nguyễn Sỹ Taylor  30/11/2000 2A2 3A1
Nguyễn T Paul 17/2/2001 MG1 1A1
Nguyễn T. Long Andrew  24/05/2000 2A2 3A1
Nguyễn Tâm 2A2 3A1
Nguyễn Tammy A 14/05/1998 4A 4B
Nguyễn Tammy B 31/03/1996 4A 4B
Nguyễn Tân Preston  18/04/1999 3A1 3A2
Nguyễn Thanh Emily  14/06/2001 2A1 3A1
Nguyễn Thành Eric 24/12/1994 4B 5B
Nguyễn Thanh Jessie 5/6/1998 2A3 3A2
Nguyễn Thanh Kevin 3A2 4A
Nguyễn Thanh Michael 1A1 2A1
Nguyễn Thanh Peter 3A1 3A2
Nguyễn Thanh Tuyền 1A3 1A5
Nguyễn Thanh Vian 1A6 2B
Nguyễn Thảo Chelsea 10/7/2000 1A2 1A3
Nguyễn Thảo Vy 18/3/1997 1A5 2A3
Nguyễn Thị Courtney 31/07/1997 6A 7
Nguyễn Thị Lisa 1A6 2B
Nguyễn Thiện 1A7 1B
Nguyễn Thiên Kimberly  30/04/1997 6A 7
Nguyễn Thiên Tom 2A2 3A1
Nguyễn Thịnh Lý Kenneth  23/12/1997 2B1 3B
Nguyễn Thùy Angela 3/12/2000 2A2 3A1
Nguyễn Thùy Dương Tracey 12/4/2004 MG1 1A1
Nguyễn Tiffany 5B 6B
Nguyễn Tiffany 2/4/1995 6A 7
Nguyên Tiffany Trang Anh  26/03/1996 2B1 3B
Nguyễn Tín 9/9/2001 2A1 3A1
Nguyễn Tina 2A1 2A2
Nguyễn Tinh Dustin 3B 3B
Nguyễn Tony 1A3 1A5
Nguyễn Trần Jennifer  16/11/2000 1A1 2A1
Nguyễn Trần Lilian 4B 5B
Nguyễn Trần Sandra 1A3 2A2
Nguyễn Trần Travis  31/03/1997 2B1 3B



Nguyễn Trinh 1A7 1B
Nguyễn Trúc Linh 9/2/1997 3A2 3B
Nguyễn Trung Tommy 2000-05-14 3A1 4A
Nguyễn Trường Đăng Daniel  24/10/1995 6B 7
Nguyễn Trương Kha Andrew 11/4/1998 2A3 2B
Nguyễn Trương Khiêm Keanu 16/5/2001 1A1 1A3
Nguyễn TrươngKhương Cody 1A5 2A3
Nguyễn Tuấn Khôi Kenny 2A2 3A1
Nguyễn Tường Hân 1A6 1B
Nguyễn Tường Vi Elizabeth  12/01/2000 3A1 4A
Nguyễn Tuyền Shannon  27/07/2000 2A1 3A1
Nguyễn Tuyết Hằng 5B 5B
Nguyễn Uyên Darlene 1A6 2B
Nguyễn Văn Jimmy 17/10/1995 2B1 3B
Nguyễn Văn Jimmy 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Nguyễn Việt Philip 30-12-1994 6A 7
Nguyễn Vinh Vincent 3/10/2004 MG1 1A1
Nguyễn Vũ Bryan 13/09/2001 1A3 1A5
Nguyễn Vũ Julie 6B 7
Nguyễn Vũ Mai Khanh 1A7 2A3
Nguyễn Vy Kristy 27/07/1999 3A2 4A
Nguyễn Wendy 2A3 2B
NguyễnHoàngYếnMỹJessica 3B 4B
Nuyn Hillary Alexander 18/10/1994 5B 6B
Nuyn Hillary Nicholas (Kiên) 1/7/1996 4B 5B
Okamoto Ái-Nhi Misa 5/2/2000 3A1 3A2
Okamoto Nhật-Kota Max 20/07/2003 MG1 1A1
Okamoto Shu-Nam Grant 1/14/1998 3A2 4A
Pan An Brianna 2A2 3A1
Pan Thuận An Alyssa 2002-09-13 MG1 1A1
Phạm  Kimberlee MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm Ái Thơ Tracy 2000-08-13 1A3 2A2
Phạm Angela 1A7 2A3
Phạm Ánh Huyền Jenny  05/02/1995 6B 7
Phạm Anthony MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm Anthony 2A3 2B
Phạm Ashlinn MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm BảoTrâm Shannon 1A5 2A3
Phạm Đăng Brandon 18/01/2001 1A2 1A3
Phạm Đăng Quân Alexander 1/1/1998 1A5 2A3
Phạm Dylan 1A6 1B
Phạm Gia Lâm Jimmy MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm Hoàng Anh Amy 22/11/1999 4A 5A
Phạm Hoàng Thiên Kim 1A2 2A1
Phạm Jordan 2A1 3A1
Phạm Khanh Tiffany 1995-10-05 2B1 3B
Phạm Lê Trung Hưng 22/11/1995 4B 5B
Phạm Mai Cathy 5B 6B
Phạm Mai Diana 5A 6A
Phạm Minh Phillip  02/12/1997 2B1 3B
Phạm Minh Phillip 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp



Phạm MinhTuấn Dylan 3B 4B
Phạm Mitchel 6A 6B
Phạm Mỹ Khang Simon 5/8/1996 2B1 3B
Phạm Mỹ Khang Simon 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm N. Eric  12/02/2001 1A2 1A3
Phạm Ngọc An Bình 11/4/1993 2B1 3B
Phạm Ngọc Khải Hoàn 25/4/1995 2B1 3B
Phạm Ngọc Quang Lâm 27/1/1998 1A2 2A1
Phạm Ngọc Thiên Kim 5B 6B
Phạm Ngọc Thịnh 1996-09-03 2B1 3B
Phạm Ngọc Tín Trung 9/7/2001 1A2 1A3
Phạm P Cindy MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phạm Phương Hạnh 2/2/2000 4A 5A
Phạm Q.N. Megan  17/11/1999 2A3 3A2
Phạm Quốc Vinh Vincent 20/9/1999 1A4 2A3
Phạm Quỳnh Trâm Betty 2000-12-30 2A2 3A1
Phạm Thái Nhã 7/12/1999 1A1 2A1
Phạm Thanh Diana  10/03/1996 5A 6A
Phạm Thảo Mi  31/07/1999 2A3 3A2
Phạm Theresa 3B 4B
Phạm Thomas 2B1 2B2
Phạm Tiếu Vi 6B 7
Phạm Trung Matthew 3/3/1996 3B 4B
Phạm Tường Vi Julie 6A 7
Phạm Viviane 13/09/2000 2B1 3B
Phạm Viviane 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phan Aaron 1A1 1A3
Phan Bảo Huy 2A3 2B
Phan Bình Cindy  09/07/1999 4A 4B
Phan Công Bryan 1A6 2B
Phan Công Jonathan 1A6 2B
Phan Công Michael 1A6 2B
Phan Derrick 1A6 2B
Phan Hoàng Anh Ivy 4/5/2004 MG1 1A1
Phan Ivy 1A4 2A3
Phan Kevin 21/03/1994 5B 5B
Phan Lauren 4/1/1998 4B 4B
Phan Long Richard 3B 4B
Phan M. Richard 23/01/1999 3A2 4A
Phan Ngọc Brian 2A3 2B
Phan Ngọc Brian 2B1 2B2
Phan Ngọc Phelan 4B 4B
Phan Nguyễn Quốc Tuấn 22/1/1995 6A 7
Phan Nguyễn Thùy Khanh 13/8/1996 6A 6B
Phan Nhã Thanh Maitlyn 17-10-1996 1A6 2B
Phan Như Andrew 5/1/1998 2A5 3B
Phan Như Andrew 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Phan Như Sarah 26/05/2001 1A2 2A1
Phan Phương Jenny 24/02/1997 3A2 4A
Phan Quang Andy 29/03/1999 1A3 2A2
Phan Tấn  Kiềutrân 4/5/1995 4B 5B



Phan Tấn Matthew 16/01/1994 6A 7
Phan Tấn Vĩ Kiệt 20/10/1998 3A2 4A
Phan Thanh An 1995-09-10 6A 6B
Phan Thanh Long 5B 5B
Phan Thùy Linh 6A 7
Phan Tri Tân Tristan 1A1 1A3
Phan Trung Kiên Matthew 10/11/2000 1A5 1B
Phan Winnie 28/02/1998 3A2 4A
Phan Xuân Jennifer 14/08/1997 4A 5A
Phong Duy Jimmy 3A2 3B
Phong Quốc Andrew 2A1 2A2
Phú Alan 3B 4B
Riedel Craig Jordan 12/7/2001 1A2 2A1
Riedel James Justin 16/03/2000 1A3 2A2
Tạ Duy Dominic 4/9/1999 1A5 2A3
Tạ Minh Danh Christ 10/8/1994 1A6 2B
Tạ Vân Carolyn 9/8/2000 1A3 2A2
Tạ Vinh Andy 24/07/1996 2B1 3B
Tạ Vũ Brian 5/5/1999 1A3 1A5
Tạ Vũ Brian 1A5 1B
Tạ Vy Olivia 20/06/2001 1A3 1A5
Tân Brian 3B 3B
Tân Kevin 3B 3B
Tăng Shiann Aaron 14/07/2003 MG1 1A1
Tăng Shiann Candice 9/11/2001 2A1 3A1
Thái Minh Đăng Derek 31/01/2000 3A1 4A
Thân Duy Andrew 13/07/1997 4A 5A
Tiêu Khanh Andrew 1A2 1A3
Tiêu Thùy Trâm 11/4/1997 4B 5B
Tô Đạt Thanh 7/1/2003 MG1 1A1
Tô Hoàng Trân 5/12/1998 4A 5A
Tô Thảo Tâm 17/02/2000 3A1 4A
Tô Trần Thủy Tiên 8/4/1997 4A 5A
Tô Viễn Đăng Duy 2/12/2000 1A4 2A3
Tô William 1A6 2B
Tôn Thất Kevin Khoa 17/12/1999 2A2 3A1
Tôn Thất Timothy Đăng 14/12/1997 4B 5B
Tôn thất Trọng 5A 5B
Tôn Thy Alison 20/2/1999 4A 5A
Tống Brian 6A 7
Tống Nhi Sarah 8/12/2003 MG1 1A1
Tống Quỳnh Như Michelle 6B 6B
Toyama Nghiêm  Lily 2/12/1998 2B1 3B
Toyama Nghiêm Kayley 1A1 1A3
Trầm Thùy Ân Annie 9/11/1997 4A 5A
Trầm Trúc Linh Linda 23/06/2000 3A1 4A
Trần Allison 30/12/1995 3B 4B
Trần Anh Timmy 7/3/2000 1A5 2A3
Trần Austin 1A3 1A5
Trần Cathlynn 14/9/2000 MG1 1A1
Trần Derrick 1A4 1A5



Trần Douglas MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần Đức Anthony 6A 7
Trần Đức Hoàng Long 2/12/2000 1A3 2A2
Trần Đức Nhã 29/12/1996 5A 6A
Trần Duy Benjamin 24/05/2003 MG1 1A1
Trần Duy John 11/3/1997 1A5 2A3
Trần Duyên Anh 17/11/2000 1A4 2A3
Trần Emily 19/06/2000 1A3 2A2
Trần Hạ Vy Celine 1A6 2B
Trần Helen 15/9/2000 1A4 2A3
Trần Hiếu Harry 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần Hiếu Jason 30/01/1997 3B 4B
Trần Hiếu Katherine 2A1 3A1
Trần Hồ Catlin 20/10/2001 MG2 1A1
Trần Hoàng Jayden 5/4/2003 MG1 1A1
Trần Hoàng Nguyên 28/10/1997 2B1 3B
Trần Hoàng Quân 13/01/1996 2B1 3B
Trần Hồng Ann 13/10/1999 2A2 3A1
Trần Huy Ethan 1A4 1A5
Trần Huyền Catherine 24/08/1999 1A4 2A3
Trần Jason 27/05/1997 3A2 4A
Trần Jason 3B 3B
Trần Jesslyne 5/3/2000 1A3 1A5
Trần K  Albert 2A1 3A1
Trần Karen 31-10-1999 4B 4B
Trần Kenneth William 6/4/2003 MG1 1A1
Trần Kenny 2A1 2A2
Trần Khoa Andy 26/10/1998 1A5 2A3
Trần Kim Joann 2A2 3A1
Trần Kim Sharon 8/2/1997 5A 6A
Trần Lani 1A3 2A2
Trần Lani 1A7 1B
Trần Lưu Q.Thái Justin 1A6 2B
Trần Lưu Q.Thiện Daniel 1A6 1B
Trần Lưu T.Thảo Alexis 1A1 2A1
Trần Lynn 5A 6A
Trần M Tiffany 31/12/1999 1A2 2A1
Trần MaiAnh Jamie 2A2 3A1
Trần MaiVy Sara 10/11/1998 3B 4B
Trần Mi Tracy 1A7 2A3
Trần Minh Khôi 2A2 3A1
Trần Mỹ Hân Brenda 4B 5B
Trần Mỹ Thi 1A7 2A3
Trần Nancy 6A 7
Trần Ngọc Kathleen 6B 7
Trần Ngọc Ngân 1A6 2B
Trần Ngọc Quang Minh 26-05-1999 1A5 2A3
Trần Nguyên Anthony 25/5/2003 MG1 1A1
Trần Nguyễn Jennifer ? 1A1 2A1
Trần Nguyễn Việt 4/3/2002 1A2 1A3
Trần Nhật Richard 13/8/1997 1A4 2A3



Trần Nhi Kelsee 28/06/1999 3A2 4A
Trần Phạm Vivian 21/09/1997 4A 4B
Trần Phi Cassidy 9/9/2000 4A 5A
Trần Phương Thy  04/02/2002 2A2 3A1
Trần Q.Minh 15/11/1996 2B1 3B
Trần Q.Minh 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần Q.Quân 10/12/1994 2B1 3B
Trần Quang Jonathan 16-11-2001 1A1 1A3
Trần Quang Kevin 25-11-1998 1A1 2A1
Trần Quốc Peter 31/05/1995 4B 5B
Trần Steven 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần T.Allison 2A2 3A1
Trần TânPhong Miles MG2 1A1
Trần Thái Michael 30/06/1996 2A3 2B
Trần Thanh James 1A2 2A1
Trần Thanh Thủy Theresa 6A 7
Trần Thảo Kacey 1A3 1A5
Trần Thảo Kacey 27/04/2001 1A2 1A3
Trần Thảo Mi Kylie 15/11/2002 MG2 1A1
Trần Thi Joanne Quỳnh Trang 4B 5B
Trần Thị Vân Hảo 2/12/2000 1A3 2A2
Trần Thiên Kevin 19/08/1998 1A4 1A5
Trần Thúy An Kelly 1/3/2000 2A1 3A1
Trần Thúy An Kelly 1/3/2000 2B1 3B
Trần Tiểu Linh 3B 3B
Trần Trang 1A3 1A5
Trần Trung Brian 31/10/1992 4B 4B
Trần Trung Vincent 2A3 2B
Trần Tuyết Linh 14/02/2002 MG2 1A1
Trần Tuyết Nhi 1A2 2A1
Trần Vi Sheila 11/5/2002 1A5 1B
Trần Việt Ronald-Tú 3/2/2003 MG1 1A1
Trần Việt Ryan 2/7/2002 1A5 2A3
Trần Việt Ryan-Juan 11/9/1992 2B1 3B
Trần Việt Ryan-Juan 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần Việt Tân Raymond 26-09-1994 2B1 3B
Trần Việt Tân Raymond 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trần Vũ Long 17/11/2000 2A2 3A1
Trịnh Hồ Ngọc Emily 1995-08-11 4B 5B
Trịnh Hồ Ngọc Julie 2/10/1999 3A2 4A
Trịnh Hồ Ngọc Karen  28/11/1996 4A 4B
Trịnh Linh Kathy  22/10/2001 2A1 3A1
Trịnh Linh Kelly  22/02/1998 5A 5B
Trịnh Ngọc Julie 3A1 3A2
Trịnh Taylor Việt Phi Jeffrey 1A2 1A3
Trịnh Taylor Việt Shirley 2A1 3A1
Trịnh Taylor Việt Whitney 1997-05-07 2B1 3B
Trịnh Việt Vincent MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Trương Đang Huân Harry 16/10/1997 1A6 2B
Trương Đăng Hữu Hubert 22/11/2000 MG2 1A1
Trương Đình Di Abigail 3A2 4A
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Trương Đình Khải Aaron 30/06/1998 3A2 4A
Trương Nhan Matthew MG2 1A1
Trương Như Ý Michelle 1A5 2A3
Trương Pauline 8/10/1997 2B1 3B
Trương Peter 1A3 1A5
Trương Quý Max 1A5 2A3
Trương T.K.Julia 1A3 1A5
Trương Thanh Steven 11/1/1996 4A 4B
Trương Thiên Jennifer 5B 6B
Trương Trâm Anh Ashley 2/12/1999 3A2 4A
Trương Trần Brandon 1A2 2A1
Trương Trần Britney 2A1 3A1
Từ Calvin 1A3 1A5
Tu H Nisa 1A1 1A3
Vân Hao Andus MG2 MG3 Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Văn Hào Ethan 23/9/1999 1A4 2A3
Vân Hao Kaitlin 7/12/2004 MG1 1A1
Vinh Mỹ 2B1 2B2
Võ Bryan 18/08/1998 1A4 2A3
Võ Edward Bảo 9/3/2002 MG2 1A1
Võ Huỳnh Tommy 3B 4B
Võ Kathleen 13/5/2004 MG1 1A1
Võ Kathleen 17/01/2000 2A2 3A1
Võ Kevin 3/5/1997 1A5 1B
Võ Linh Đan Sabrina 24/11/1995 2B1 3B
Võ Mindy        02/04/19 1A6 2B
Võ Minh Tiến Tyler  20/11/1997 6A 7
Võ Paulina 6B 7
Võ Tevin 23/12/1998 1A5 2A3
Võ Thị Thanh Thanh 1/4/1999 3A1 4A
Võ ThiênThức Stefan 5A 5B
Võ U.Andrey 16/02/2001 1A3 1A5
Võ Vân Vy 5/3/2001 1A3 2A2
Võ Việt Tú Brandon  24/02/1996 6A 7
Võ Vincent 4B 5B
Võ William 3B 4B
Vũ Brian 26/07/2001 2A1 3A1
Vũ Đức Khôi Brian 25/02/2000 1A3 2A2
Vũ Hiếu Travis 9/5/2001 1A3 1A5
Vũ Huy Chương 5B 6B
Vũ Liam 6B 6B
Vũ Mạnh Hùng 1/5/1998 3A2 4A
Vũ Phạm Tố Uyên 21/05/1995 5B 6B
Vũ Thiên Vân Vanessa 17/03/2004 MG1 1A1
Vũ Vivian 6B 7
Vương Alan 21/06/2001 1A2 2A1
Vương Amanda 2B2 3B Xin liên lạc với BDH về lên lớp
Vưong Duy Vincent 3A2 4A
Vương Hoài Việt James 1A1 1A3
Vương Hoàn Mỹ 4/7/1999 2B1 3B
Vương Huỳnh Mẫn Nhi Mandy 3B 4B



Vương Huỳnh Tuấn Đạt Vincent 2A2 2A3
Vương Nghi Dereck 27/04/1997 5A 6A
Vương Phan Donna 28/06/1999 2A3 3A2
Vương Phan Vanna 30/06/2002 1A2 2A1
Vương Thu Vina 23/06/1996 2B1 3B
Vương Thụy Đăng Cát 10/2/2002 MG2 1A1
Vương Thụy Natasha 4B 5B
Vương Trúc Karen 5A 5B
Woo Emily 1A2 1A3
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